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                                              I. NỘI DUNG CƠ BẢN
Bài 1,bài 3 và bài 6
BÀI 1: CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CƠ BẢN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
1. Tìm hiểu về vai trò của hoạt động sản xuất trong đời sống xã hội
- Hoạt động sản xuất là hoạt động con người sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội. 
- Hoạt động sản xuất có vai trò là hoạt động cơ bản nhất trong các hoạt động của con người, quyết định đến các hoạt động phân phối, trao đổi, tiêu dùng. 
2. Tìm hiểu về vai trò của hoạt động phân phối – trao đổi trong đời sống xã hội
* Hoạt động phân phối
- Phân phối là hoạt động phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất, các đơn vị sản xuất khác nhau để tạo ra sản phẩm (phân phối cho sản xuất) và phân chia kết quả sản xuất cho tiêu dùng (phân phối cho tiêu dùng).
- Phân phối có vai trò thúc đẩy sản xuất phát triển nếu quan hệ phân phối phù hợp đồng thời có thể kìm hãm sản xuất và tiêu dùng khi nó không phù hợp. 
* Hoạt động trao đổi
- Trao đổi là hoạt động đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng (bao gồm cả tiêu dùng cho sản xuất và tiêu dùng cho sinh hoạt). 
- Trao đổi đóng vai trò là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, giúp người sản xuất bán được hàng, duy trì và phát triển được hoạt động sản xuất và người tiêu dùng mua được thứ mình cần, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. 
3. Tìm hiểu về vai trò của hoạt động tiêu dùng trong đời sống xã hội
- Tiêu dùng là hoạt động con người sử dụng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.
- Tiêu dùng được coi là mục đích của sản xuất, giữa vai trò là căn cứ quan trọng để xác định số lượng, cơ cấu, chất lượng, hình thức sản phẩm. 
- Tiêu dùng tác động mạnh mẽ đối với sản xuất theo hai hướng: thúc đẩy mở rộng sản xuất nếu sản phẩm tiêu thụ được và ngược lại, sản xuất sẽ suy giảm khi sản phẩm không tiêu thụ được.
Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo
Câu 1: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm xã hội của hoạt động sản xuất?
A. Công ti H sản xuất hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường.
B. Cửa hàng xăng dầu A gia lận trong việc bán hàng.
C. Công ti E làm giả hoá đơn để được miễn giảm thuế.
D. Ông K xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường
Câu 2: Khi tiến hành phân bổ nguyên vật liệu của công ty tới các bộ phận khác nhau trong dây chuyền sản xuất, quá trình này này gắn liền với hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế xã hội ? DH2A. sản xuất.	B. tiêu dùng.	              C. phân phối.	                     D. trao đổi.
Câu 3: Trong các hoạt động của con người, hoạt động sản xuất đóng vai trò là hoạt động
A. ít quan trọng.	B. bình thường nhất.	C. thiết yếu nhất.	D. cơ bản nhất.
Câu 4: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động đóng vai trò cơ bản nhất, quyết định các hoạt động khác của đời sống xã hội là hoạt động
A. sản xuất	B. phân phối.	C. tiêu dùng	D. trao đổi.
Câu 5: Trong các hoạt động kinh tế, hoạt động nào đóng vai trò trung gian, kết nối người sản xuất với người tiêu dùng?
A. Hoạt động vận chuyển - tiêu dùng	B. Hoạt động phân phối - trao đổi
C. Hoạt động sản xuất - vận chuyển	D. Hoạt động sản xuất - tiêu thụ
Câu 6: Một nền kinh tế bao gồm các hoạt động cơ bản nào?
A. Sản xuất, phân phối - trao đổi, tiêu dùng	B. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, thu nhập
C. Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, thu nhập	D. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, cạnh tranh.
Câu 7: Quá trình phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất để tạo ra sản phẩm là nội dung của khái niệm
A. sản xuất	B. phân phối.	C. tiêu dùng	D. trao đổi.
Câu 8: Trao đổi là hoạt động đưa sản phẩm đến tay người
A. lao động.	B. tiêu dùng.	C. phân phối.	D. sản xuất.
Câu 9: Trong mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng, thì phân phối và trao đổi đóng vai trò là
A. trung gian.	B. nâng đỡ.	C. quyết định	D. triệt tiêu.
Câu 10: Trong nền kinh tế, việc tiến hành phân chia các yếu tố sản xuất cho các đơn vị sản xuất khác nhau để tạo ra sản phẩm được gọi là
A. trao đổi trong sản xuất.	B. tiêu dùng cho sản xuất.
C. sản xuất của cải vật chất.	D. phân phối cho sản xuất
Câu 11: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất gắn liền với việc làm nào dưới đây ?
A. Người nông dân phun thuốc trừ sâu.	B. Bán hàng onlie trên mạng.
C. Hỗ trợ lao động khó khăn.                       D. Đầu tư vốn mở rộng sản xuất
Câu 12: Hoạt động nào dưới đây được coi như là đơn hàng của xã hội đối với sản xuất ?
A. sản xuất.	B. lao động.	C. phân phối.	D. tiêu dùng.
Câu 13: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động trao đổi gắn liền với việc làm nào dưới đây?
A. Sử dụng gạo để nấu ăn.	B. Chế biến gạo thành phẩm
C. Phân bổ gạo để cứu đói.	D. Bán gạo lấy tiền mua vở
Câu 14: Phân phối cho sản xuất gắn liền với việc phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất khác nhau để
A. tạo ra sản phẩm.		B. tiêu dùng sản phẩm.	
C. trao đổi sản phẩm.		D. triệt tiêu sản phẩm.
Câu 15: Giám đốc công ty M tiến hành phân bổ vốn cho các hoạt động sản xuất của công ty là hoạt động
A. sản xuất.	B. tiêu dùng.	C. trao đổi.	D. phân phối.
Câu 16: Hành vi nào dưới đây không đúng khi tham gia vào các hoạt động kinh tế?
A. Bạn A giải thích cho người thân của mình về trách nhiệm của công dân khi tham gia các hoạt động kinh tế.
B. Trước tình hình dịch bệnh, nhu cầu mua thuốc của người dân tăng mạnh, nhà thuốc P cam kết không tăng giá sản phẩm.
C. Xí nghiệp Y trong quá trình sản xuất đã để khói bụi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khoẻ người dân.
D. Doanh nghiệp bán lẻ H luôn sản xuất hàng hoá đảm bảo chất lượng, đóng thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Câu 17: Hãy chỉ ra hoạt động sản xuất trong các hoạt động dưới đây ?
A. Trồng lúa chất lượng cao.	B. Vận chuyển vật liệu vào kho.
C. Mang rau ra chợ bán.	D. Nấu cháo cho mẹ.
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của hoạt động tiêu dùng?
A. Động lực cho sản xuất phát triển.	B. “Đơn đặt hàng" cho sản xuất.
C. Điều tiết hoạt động trao đổi.	D. Quyết định phân phối thu nhập.
Câu19: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động nào dưới đây gắn liền với hoạt động trao đổi ?
A. Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu.	B. Đẩy mạnh việc bán hang trực tuyến.
C. Xuất khẩu hàng hóa ra ngước ngoài.	D. Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
Câu 20: Gia đình bạn H đang là học sinh lớp 11 có nghề mây tre đan thủ công mỹ nghệ nổi tiếng trong vùng. Sau giờ học H rủ các bạn cùng lớp đến để làm kiếm thêm thu nhập mua sách vở, tài liệu phục vụ cho việc học tập. Xét về mặt bản chất của nền kinh tế, công việc của gia đình bạn H gắn liền với hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế
A. phân phối.	B. sản xuất.	C. tiêu dùng.	D. lao động.
Câu 21: Công ti A trong quá trình sản xuất, kinh doanh cà phê luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từ việc chọn giống cây tốt cho đến thu hoạch hạt cà phê đảm bảo chất lượng, không ngâm trộn hoá chất, tạp chất,... đảm bảo sản phẩm ngon nhất đến người tiêu dùng. Việc làm của công ty A gắn liền với hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế?
A. Tiêu dùng.	B. Sản xuất.	C. Phân phối.	D. Trao đổi.
Câu 22: Doanh nghiệp A được cấp giấy phép khai thác cát, sỏi phục vụ cho các công trình xây dựng tại địa phương X. Ngoài ra doanh nghiệp còn được giao nhiệm vụ nâng cấp hệ thống đê bao chống lũ. Xét về mặt bản chất của nền kinh tế, việc hoạt động của doanh nghiệp A, gắn liền với hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế
A. sản xuất.	B. phân phối.	C. lao động.	D. tiêu dùng.
                                                          BÀI 3: THỊ TRƯỜNG 
1. Tìm hiểu khái niệm thị trường
- Thị trường là tổng hòa những quan hệ kinh tế trong đó nhu cầu của các chủ thể được đáp ứng thông qua việc trao đổi, mua bán với sự xác định giá cả, số lượng hàng hóa, dịch vụ tương ứng với trình độ phát triển của nền sản xuất.
+ Ở cấp độ cụ thể: thị trường là chợ, cửa hàng, phòng giao dịch,...
+ Ở cấp độ trừu tượng: thị trường là các mối quan hệ liên quan đến trao đổi, mua bán (cung- cầu, quan hệ hàng – tiền, quan hệ trong – ngoài nước,....). 
2. Tìm hiểu các loại thị trường
thị trường tư liệu sản xuất và thị trường chứng khoán. 
- Các loại thị trường khác:
+ Theo đối tượng giao dịch, mua bán:   thị trường lúa gạo, thị trường dầu mỏ, thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản....
+ Theo vai trò của các đối tượng mua bán, giao dịch: thị trường tư liệu sản xuất,
thị trường tư liệu tiêu dùng, thị trường lao động. thị trường khoa học - công nghệ....
+ Theo phạm vị của quan hệ mua bán: giao dịch, có thị trường trong nước và thị
trường quốc tế,...
3. Tìm hiểu các chức năng cơ bản của thị trường
- Các chức năng của thị trường và ví dụ chứng minh cho các chức năng của thị trường:
+ Chức năng thừa nhận: thừa nhận công dụng xã hội của hàng hóa và lao động đã hao phí để sản xuất ra nó, thông qua việc hàng hóa có bán được hay không và bán với giá như thế nào. 
🡪 Ví dụ: Khi người sản xuất làm ra mặt hàng quần áo có mẫu mã đẹp, vải tốt, giá cả phải chăng, phù hợp với nhu cầu người mua, người mua mua nhiều. Như vậy, chi phí làm ra mặt hàng quần áo được xã hội chấp nhận, giá trị của mặt hàng đó được thực hiện.
+ Chức năng thông tin: cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng thông qua những biến động của nhu cầu xã hội về số lượng, chất lượng, chủng loại, cơ cấu các loại hàng hóa, giá cả, tình hình cung cầu về các loại hàng hóa.
🡪 Ví dụ: Ở những siêu thị lớn sẽ có bảng quảng cáo các mặt hàng với đầy đủ các thông tin như: giá cả, chất lượng, cơ cấu, chủng loại, điều kiện mua bán của các mặt hàng, đặc biệt là thông tin về khuyến mại sản phẩm, giúp người mua nhanh chóng mua được những sản phẩm phù hợp.
+ Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế: trên cơ sở những thông tin thu được từ thị trường, người sản xuất và người tiêu dùng sẽ có những ứng xử, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với sự biến đổi của thị trường, nhờ đó sản xuất tiêu dùng được kích thích hoặc hạn chế.
🡪 Ví dụ: Để kích thích nhu cầu mua sắm bánh kẹo Tết của khách hàng, hãng sản xuất bánh kẹo X đã thiết lập chiến lược giảm giá bán để thu hút khách hàng mới và kiếm được những khách hàng thường xuyên, thoát khỏi việc tồn hàng.
Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo
Câu 1: Thị trường không có yếu tố nào dưới đây?
A. Nhạc sỹ.	B. Người mua.	C. Tiền tệ.	D. Hàng hóa.
Câu 2: Hành vi chủ thể kinh tế nào dưới đây không đúng khi tham gia vào thị trường? DH2
A. Doanh nghiệp bán lẻ X tăng giá các mặt hàng khi chi phí vận chuyển tăng cao.
B. Giá rau ở chợ M tăng đột biến do rau khan hiếm, nhập về ít.
C. Công ti H giảm giá mua thanh long do đối tác ngừng hợp đồng thu mua.
D. Trạm xăng dầu B đóng cửa không bán vì giá xăng tăng lên vào ngày mai.
Câu 3: Căn cứ vào tính chất và cơ chế vận hành, thị trường được chia thành:
A. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo.
B. Thị trường tư liệu sản xuất, thị trường tư liệu tiêu dùng.
C. Thị trường trong nước, thị trường ngoài nước.
D. Thị trường ô tô, thị trường bảo hiểm, thị trường chứng khoán,...
Câu 4: Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng
A. làm trung gian trao đổi.	B. đo lường giá trị hàng hóa.
C. thừa nhận giá trị hàng hóa.	D. biểu hiện bằng giá cả.
Câu 5: Một trong những quan hệ cơ bản của thị trường là quan hệ
A. Cầu – cạnh tranh.	B. Cầu – nhà nước	C. Cầu – sản xuất.	D. cung – cầu.
Câu 6: Sản xuất hàng hóa số lượng bao nhiêu, giá cả như thế nào do nhân tố nào sau đây quyết định?
A. Người làm dịch vụ.        B. Nhà nước.   C. Thị trường.	D. Người sản xuất.
Câu 7: Căn cứ vào tiêu chí/ đặc điểm nào để phân chia các loại thị trường như thị trường vàng, thị trường bảo hiểm, thị trường bất động sản?
A. Phạm vi hoạt động	B. Đối tượng hàng hoá
C. Tính chất và cơ chế vận hành	D. Vai trò của các đối tượng mua bán
Câu 8: Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng
A. biểu hiện giá trị hàng hóa.	B. làm môi giới trao đổi
C. thông tin giá cả hàng hóa.	D. trao đổi hàng hóa.
Câu 9: Các nhân tố cơ bản của thị trường là
A. hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán.	B. hàng hoá, tiền tệ, giá cả.
C. hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán.	D. tiền tệ, người mua, người bán.
Câu 10: Một trong những quan hệ cơ bản của thị trường là quan hệ
A. Thưởng – phạt.	B. Cho – nhận.	C. Trên – dưới	D. Mua – bán.
Câu 11: Khi người bán đem hàng hoá ra thị trường, hàng hoá nào thích hợp với nhu cầu của xã hội thì bán được, điều đó thể hiện chức năng nào của thị trường?
A. Gắn kết nền kinh tế thành một chỉnh thể        B. Kích thích sự sáng tạo của mỗi chủ thể kinh tế
C. Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng    D. Gắn kết nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới
Câu 12: Một trong những quan hệ cơ bản của thị trường là quan hệ
A. cung – sản xuất.	B. cung – cạnh tranh.	C. cung – cầu.	D. cung – nhà nước
Câu 13: Các loại thị trường nào dưới đây được hình thành dựa trên vai trò của đối tượng giao dịch, mua bán
A. Thị trường gạo, cà phê, thép.	B. Thị trường tiêu dùng, lao động.
C. Thị trường hoàn hảo và không hoàn hảo.	D. Thị trường trong nước và quốc tế.
Câu 14: Các loại thị trường nào dưới đây được hình thành dựa trên phạm vi không gian của đối tượng giao dịch, mua bán
A. Thị trường tiêu dùng, lao động.	B. Thị trường hoàn hảo và không hoàn hảo.
C. Thị trường gạo, cà phê, thép.	D. Thị trường trong nước và quốc tế.
Câu 15: Các loại thị trường nào dưới đây được hình thành dựa trên đối tượng giao dịch, mua bán
A. Thị trường gạo, cà phê, thép.	B. Thị trường tiêu dùng, lao động.
C. Thị trường hoàn hảo và không hoàn hảo.	D. Thị trường trong nước và quốc tế.
Câu 16: Nông dân ở địa phương D chuyển từ trồng dưa hấu sang trồng dứa khi nhận thấy sức tiêu thụ dưa hấu chậm là biểu hiện nào của chức năng của thị trường?
A. Kích thích sự sáng tạo của mỗi chủ thể kinh tế         B. Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng
C. Gắn kết nền kinh tế thành một chỉnh thể 
D. Gắn kết nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới
Câu 17: Vào giữa vụ vải, giá vải ở huyện TH có giá trung bình là 15.000 đồng một kg trong khi đó ở thành phố HN có giá trung bình là 25.000 đồng một kg. Nhiều người dân đã vận chuyển vải từ huyện TH lên thành phố HN để bán được gái cao hơn. Trong trường hợp này, thị trường thực hiện chức năng
A. điều tiết sản xuất	B. thông tin	C. thực hiện giá trị	D. điều tiết lưu thông.
Câu 18: Bà H có cơ sở sản xuất tăm tre chất lượng cao bán ra thị trường, hiện nay nhu cầu của thị trường tăng, nên chồng bà quyết định mở rộng quy mô sản xuất, nhưng con bà thì sợ không bán được dẫn đến thua lỗ, khuyên bà nên thu nhỏ lại cho dễ quản lí, còn bà thì muốn giữ nguyên như trước. Vậy ý kiến của ai giúp cho bà H có lợi nhuận ?
A. Con bà H.	B. Không ai đúng.	C. Chồng bà H.	D. Bà H.
Câu 19: Gia đình H có 1 ha trồng rau sạch để cung cấp cho thị trường, hiện nay giá các loại rau sạch đều tăng. Bố H quyết định mở rộng diện tích trồng, mẹ H thì muốn giữ nguyên quy mô sản xuất, chị H thì lại khuyên thu hẹp diện tích gieo trồng. Vận dụng chức năng của thị trường, thì lời khuyên của ai có thể giúp gia đình H có thêm lợi nhuận?
A. Bố H.	B. Chị và mẹ H.	C. Chị H.	D. Mẹ H.
Câu 20: Mỗi ngày được bố mẹ cho tiền tiêu vặt, nhưng B không tiêu và quyết định dành dụm số tiền ấy để đầu tư vào việc mua bán hàng qua mạng để kiếm lời. Việc làm trên của B đã vận dụng tốt chức năng tiền tệ nào sau đây?
A. Phương tiện cất trữ.  B. Tiền tệ thế giới.  C. Thước đo giá trị.	D. Phương tiện lưu thông.
Bài 6: THUẾ
1. Thuế và vai trò của thuế
a. Thuế là gì
Thuế là một khoản ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế 
b. Vai trò của thuế
Thuế là nguồn thu chính của ngân sách nhà nước.
Thuế là công cụ quan trọng để nhà nước điều tiết thị trường. Qua thuế, nhà nước hướng dẫn tiêu dùng theo hướng tích cực, bảo vệ thị trường trong nước.
Thuế góp phần điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội, đảm bảo cân bằng lợi ích trong xã hội.
3. Một số loại thuế phổ biến
Thuế trực thu là loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế. Thuế trực thu có:
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp
+ Thuế thu nhập cá nhân.
Thuế gián thu là thuế điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ. Thuế gián thu có:
+ Thuế giá trị gia tăng
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt
+Thuế xuất khẩu, nhập khầu
+ Thuế bảo vệ môi trường.
3. Quy định cơ bản về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật về thuế.
Công dân có nghĩa vụ khai và nộp thuê đây đủ, trung thực, đúng thời hạn.
Công dân được hưởng lợi ích từ thuế qua các hàng hoá, dịch vụ công cộng do nhà nước cung cấp.
Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo
Câu 1: Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước có tính chất gì?
A. Bắt buộc.	B. Tự nguyện.	C. Không bắt buộc.	D. Cưỡng chế.
Câu 2: Những người có thu nhập cao trong doanh nghiệp phải trích một khoản tiền từ phần thu nhập để nộp vào ngân sách nhà nước theo loại thuế gì?
A. Thuế giá trị gia tăng.	B. Thuế thu nhập cá nhân.
C. Thuế tiêu thụ đặc biệt.	D. Thuế nhập khẩu.
Câu 3: Loại thuế nhằm điều tiết việc sản xuất và tiêu dùng xã hội cũng như nhập khẩu hàng hoá được gọi là gì?
A. Thuế giá trị gia tăng.	B. Thuế thu nhập cá nhân.
C. Thuế nhập khẩu.	D. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Câu 4: Doanh nghiệp sản xuất ô tô A bán xe ô tô, trong quá trình vận hành, tử máy khói bụi từ xe ô tô gây ô nhiễm môi trường, vậy doanh nghiệp A phải đóng loại thuế gì?
A. Thuế giá trị gia tăng.	B. Thuế bảo vệ môi trường.
C. Thuế nhập khẩu.	D. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Câu 5: Loại thuế nào sau đây không thuộc thuế trực thu?
A. Thuế thu nhập doanh nghiệp.	B. Thuế sử dụng đất nông nghiệp.
C. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.	D. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, thuế là khoản thu mang tính
A. bắt buộc.	B. tự nguyện.	C. thỏa thuận.	D. điều hòa.
Câu 7: Thuế là nguồn thu chính của
A. các hộ kinh doanh.  B. các doanh nghiệp.    C. ngân sách gia đình.	D. ngân sách nhà nước.
Câu 8: Một trong những vai trò của thuế biểu hiện ở việc, nhà nước sử dụng thuế là một trong những công cụ để
A. điều tiết thu nhập.   B. đầu cơ tích trữ.  C. kiềm chế tăng trưởng.	D. gia tăng thất nghiệp.
Câu 9: Một trong những vai trò của thuế biểu hiện ở việc nhà nước sử dụng thuế là một trong những công cụ để thực hiện
A. công bằng xã hội.	B. gia tăng lạm phát.	C. thủ đoạn phi pháp.	D. đầu cơ tích trữ.
Câu 10: Thuế trực thu là gì?
A. Thuế tính trên giá trị của hàng hoá trên thị trường.
B. Thuế gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ.
C. Thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế.
D. Thuế điều tiết trực tiếp vào giá cả của hàng hoá trên thị trường.
Câu 11: Thuế gián thu là gì?
A. Thuế thu được từ người có thu nhập cao.
B. Thuế điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ.
C. Thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.
D. Thuế thu được từ khoản tiền mà người mua phải trả cho người bán.
Câu 12: Trong quá trình quản lý nền kinh tế, công cụ quan trọng nhất để điều hành nền kinh tế là
A. thuế.	B. tuyên truyền.	C. giáo dục.	D. công nghệ.
Câu 13: Theo quy định của pháp luật về thuế, nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của thuế?
A. Thực hiện công bằng xã hội.	B. Điều tiết thị trường tiêu dùng.
C. Điều tiết thu nhập trong xã hội.	D. Gia tăng sự lệ thuộc vào nhà nước
Câu 14: Đối với ngân sách nhà nước, thuế không chỉ là phần thu quan trọng nhất mà còn mang tính chất
A. nhất thời, cục bộ.   B. ổn định lâu dài.  C. tượng trưng lệ thuộc.	  D. tạm thời dễ thay đổi
Câu 15: Anh A làm nhân viên một công ty tư nhân, thu nhập mỗi tháng của anh là là 20 triệu đồng, trừ các khoản miễn thuế và giảm trừ gia cảnh mà anh đực hưởng, anh A phải nộp thuế 150 000 đồng/tháng. Loại thuế anh phải nộp là thuế
A. Thuế giảm trừ gia cảnh.	B. Thuế thu nhập cá nhân.
C. Thuế bảo vệ môi trường.	D. Thuế môn bài.
Câu 16: Nhà nước áp dung các biện pháp đánh thuế suất rất cao đối với một số hàng hoá, dịch vụ mang tính chất xa xỉ, không thực sự cần thiết như bia, rượu, thuốc lá, xỉ gà...: các dịch vụ như kinh doanh xỏ số, casino, vũ trường...thuế đánh vào các hàng hóa có đặc điểm như trên được gọi là
A. thuế tiêu thụ đặc biệt.	B. thuế giá trị gia tăng.
C. thuế thu nhập cá nhân.	D. thuế bảo vệ môi trường.
Câu 17: Công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật X phải nộp thuế cao khi nhập khẩu thuốc trừ cỏ, ngoài việc nộp thuế nhập khẩu theo quy định, công ty còn phải nộp loại thuế nào nữa mà loại thuế này góp phần tái tạo môi trường
A. thuế tiêu thụ đặc biệt.	B. thuế giá trị gia tăng.
C. thuế thu nhập cá nhân.	D. thuế bảo vệ môi trường.
Câu 18: Chưa lập gia đình nhưng ngoài lương, chị P còn có một căn hộ cho thuê, mỗi năm thu được 100 triệu đồng nên không phải nộp thuế. Năm ngoái, chị sử dụng tiền tiết kiệm mua thêm một căn hộ để cho thuê nên tiền cho thuê tăng gấp đôi. Anh Q bạn chị, là cán bộ thuế - nhắc nhở chị phải ra cơ quan thế để khai và nộp thuế. Vì sao chị P phải nộp thuế?
A. Vì để cân bằng mức độ giàu nghèo, tránh sự phân biệt đối xử.
B. Vì để lấy tiền của người giàu lo cho người nghèo.
C. Vì đây là việc làm bắt buộc đối với người dân.
D. Vì để tạo nên sự công bằng trong xã hội.
Câu 19: Bà H mở cửa hàng kinh doanh có đăng kí kinh doanh 8 loại mặt hàng và đóng thuế đầy đù, nhưng khi ban quản lí thị trường kiếm tra thấy trong cửa hàng của bà có bán tới 12 loại mặt hàng. Trong trường hợp này, bà H đã vi phạm nội dung nào về quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện pháp luật về thuế?
A. Nộp thuế không đầy đủ.	B. Nộp thuế quá hạn.
C. Kê khai thuế không đầy đủ.	D. Không có hồ sơ nộp thuế.
Câu 20: Anh X được trao Giải thưởng Sao đỏ vì là doanh nhân trẻ tiêu biểu trong năm, có nhiều đóng góp, đặc biệt là đóng thuế để tăng ngân sách nhà nước. Anh X đóng loại thuế nào dưới đây ?
A. Thuế thu nhập doanh nghiệp.	B. Thuế thu nhập cá nhân.
C. Thuế tiêu thụ đặc biệt.	D. Thuế bảo vệ môi trường.
Câu 21: Doanh nghiệp A và B được cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Hai doanh nghiệp này không chỉ khai thác mà còn thu mua khoáng san từ chủ mối C. Gia đình bà G nhiều năm nay thường đến các khu vực có mỏ đá quý này để khai thác và mua bán khoáng sản, một số người dân địa phương cũng khai thác nhỏ lẻ sau đó bán lại cho chú mối C với thoả thuận, các loại thuế do chủ mối C nộp. Loại thuế được áp dụng với việc khai thác khoáng sản trong trường hợp này là gì?
A. Thuế thu nhập doanh nghiệp.	B. Thuế bảo vệ tài nguyên, môi trường.
C. Thuế giá trị gia tăng.	D. Thuế thu nhập cá nhân
Câu 22: Doanh nghiệp A và B được cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Hai doanh nghiệp này không chỉ khai thác mà còn thu mua khoáng san từ chủ mối C. Gia đình bà G nhiều năm nay thường đến các khu vực có mỏ đá quý này để khai thác và mua bán khoáng sản, một số người dân địa phương cũng khai thác nhỏ lẻ sau đó bán lại cho chú mối C với thoả thuận, các loại thuế do chủ mối C nộp. Trong trường hợp này, loại thuế nào dưới đây các chủ thể không phải nộp
A. Thuế thu nhập doanh nghiệp.	B. Thuế bảo vệ tài nguyên, môi trường.
C. Thuế giá trị gia tăng.	D. Thuế xuất khẩu
Câu 23: Chị V là nhân viên kinh doanh của một công ty tài chính. Hàng tháng chị V được công ty trả các khoản tiền như sau: lương cơ bản 10 triệu đồng, tiền công tác phí 7,5 triệu đồng, thu nhập tăng thêm là 5 triệu đồng, tiền thuê nhà 1 triệu đồng. Trong trường hợp này chị V không phải đóng thuế cho khoản tiền nào?
A. Lương cơ bản và tiền thuê nhà.	B. Tiền công tác phí và lương cơ bản
C. Tiền thuê nhà và tiền công tác phí	D. Tiền thuê nhà và thu nhập tăng thêm
Câu24: Chị V là nhân viên kinh doanh của một công ty tài chính. Hàng tháng chị V được công ty trả các khoản tiền như sau: lương cơ bản 10 triệu đồng, tiền công tác phí 7,5 triệu đồng, tiền thuê nhà 1 triệu đồng, tiền thưởng 10 triệu đồng. Trong trường hợp này chị V  phải đóng thuế thu nhập cho khoản tiền nào?
A. Lương cơ bản và công tác phí	B. Lương cơ bản, công tác phí và tiền thưởng
C. Lương cơ bản và tiền thuê nhà 	D. Lương cơ bản và tiền thưởng
Câu 25: Công ty cổ phần Z có trụ sở tại tỉnh X chuyên kinh doanh mặt hàng xe mô tô nhập khẩu. Trong năm 2020, công ty nhập 100 chiếc xe mô tô dung tích xi lanh 150cm3 về Việt Nam để bán. Đến cuối năm, công ty đã bán hết số xe trên cho khách hàng trong nước và đạt doanh thu 5 tỉ đồng. Trong trường hợp này, công ty Z không phải nộp loại thuế nào dưới đây?
A. Thuế nhập khẩu.B. Thuế xuất khẩu.C. Thuế thu nhập doanh nghiệp.	D. Thuế giá trị gia tăng
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	Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội
	Nhận biết
Nêu được khái niệm hoạt động sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng
Thông hiểu
Chỉ ra được những biểu hiện của hoạt động sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng,
Lý giải được mối liên hệ giữa các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội
Vận dụng
Chỉ ra được những hoạt động sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng đang diễn ra trong thực tiễn
Xác định được những việc làm cụ thể của bản thân để tham gia hiệu quả vào các hoạt động của nền kinh tế
Vận dụng cao
Tìm hiểu và tham gia được một số hoạt động kinh tế cơ bản phù hợp với lứa tuổi.
Xây dựng được ý tưởng để tiến hành một cách có hiệu quả một hoạt động kinh tế phù hợp
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	Bài 3: Thị trường
	Nhận biết:
Nêu được khái niệm thị trường, 
Liệt kê được các loại thị trường và chức năng của thị trường
Thông hiểu:
Phân tích, lý giải được các yếu tố cấu thành thị trường. Chỉ ra được các căn cứ để phân chia các loại thị trường
Nêu được ví dụ, việc làm thể hiện các chức năng của thị trường cũng như sự vận các chức năng này bằng những hoạt động kinh tế cụ thể
Vận dụng:
Qua các trường hợp, hoạt động kinh tế cụ thể, chỉ ra được các cách giải quyết đúng thể hiện sự vận dụng các chức năng của thị trường để giải quyết các vấn đề kinh tế cụ thể
Vận dụng cao:
Phân tích, giải quyết được các trường hợp cụ thể trong việc thực hiện cơ chế thị trường vào các hoạt động kinh tế 
Áp dụng được những mặt tích cực của cơ chế thị trường để giải quyết các vấn đề kinh tế đặt ra. Bước đầu có kiến thức vận dụng quy luật thị trường vào tìm kiếm cơ hội kinh doanh phù hợp
Nhận định, đánh giá được một số đặc điểm của thị trường hàng hóa nơi mình sinh sống
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	Bài 6:
Thuế
	Nhận biết:
Nêu được khái niệm thuế là gì, một số loại thuế ở nước ta hiện nay. 
Nêu được các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện pháp luật về thuế
Thông hiểu:
Giải thích được vì sao nhà nước phải thu thuế.
Phân biệt được sự khác nhau giữa các chủ thể nộp thuế.
Nêu được một số ví dụ thể hiện công dân phản ánh việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện pháp luật về thuế
Vận dụng:
Nhận xét, đánh giá được các hành vi, việc làm của cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện pháp luật về thuế
Đồng tình ủng hộ những việc làm đúng, phê phán đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật về thuế
Vận dụng cao:
Phân tích đánh giá được những việc làm cụ thể của bản thân và người khác khi tham gia vào các hoạt động kinh tế có liên quan đến pháp luật về thuế.
Vận dụng các quy định của pháp luật về thuế để tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với lứa tuổi
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	Tổng
	16
	12
	1
	1

	Tỉ lệ
	40
	30
	20
	10

	Tỉ lệ chung
	70
	30


Câu hỏi vận dụng có thể ra ở bài 1,3,6.
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